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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên nén **ACYACY 800
Quy cách: Hộp 05 vỉ x 04 viên

Thành phân: mỗi viên có chứa
Acyclovir 800,0 mg

Tá dược: (Microcrystalin cellulose, PVP K30, Sodium starch glycolat, Magnesi stearat, Talc, Aerosil)

vừa đủ một viên.

Các đặc tính dược lực học:

Acyclovir có tác dụng chọn lọc trên tê bào nhiễm virus Herpes. Dudi tac dung cla enzym

thymidinkinase của virus, acyclovir được chuyên thanh acyclovir monophosphat. Sau đó chuyên tiếp

thành acyclovir diphosphat và acyclovir triphosphat bởi một sô enzym khác của tế bào. Acyclovir

triphosphat ức chê tông hợp DNA của virus và sự nhân lên của virus mà không ảnh hưởng đên chuyên
hoá của tế bảo bình thường.

Tac dung cua acyclovir manh nhat trén virus Herpes simplex typ 1 va kém hon 6 virus Herpes
simplex typ 2, virus Varicella zoster.

Các đặc tính dược động học:

- Hap thu: Sinh khả dụng theo đường uống của acyclovir khoảng 20%. Thức ăn không làm ảnh hưởng
đến hấp thu của thuốc. Acyclovir liên kết với protein thấp (9-33%). Sau khi uống, thời gian đạt nồng

độ đỉnh trong huyết tương là 1,5 —2 giờ.

- Phân bố: Acyclovir phân bố rộng khắp trong các dịch cơ thé và các cơ quan như não, thận, phối, gan,
ruột, lách, cơ tử cung, niêm mạc và dịch âm đạo, nướcmắt, thuỷ dịch, tỉnh dịch, dịch não tuỷ.

- Chuyển hoá: Một lượng nhỏ thuốc được chuyên hoá ở gan, còn phần lớn (30-90% liều) được đào
thải qua thận dưới dạng không biến đổi.
- Thái trừ: Nửa đời sinh học của thuốc ở người lớn khoảng 3 giờ, ở trẻ em từ 2-3 giờ, ở trẻ sơ sinh 4
giờ.

Chỉ định:

- Điều trị khởi đầu và dự phong tai nhiém virus Herpes simplex typ 1 va 2 & da va niém mac, viém nao

do Herpes simplex.

- Điều trị nhiém virus Herpes zoster & ngudi lon.

- Điều trị nhiễm khởi đầu va tdi phat Herpes sinh dyc. i
- Thủy đậu xuất huyết, thủy đậu ở người suy giảm miễn dịch, thủy đậu ở trẻ sơ sinh. 1 ge

Chỗng chỉ định:
Không dùng cho người mân cảm với một trong các thành phân của thuộc, người suy gan, suy thận
nặng.

Than trong:

Thận trọng với người suy thận, liều dùng phải điều chỉnh theo độ thanh thải creatinin. Nguy cơ suy

thận tăng lên nếu dùng đồng thời với các thuốc độc với thận.

Liễu dùng và cách dùng:
- Điều trị bắt đầu càng sớm càng tốt khi có dấu hiệu và triệu chứng của bệnh.

- Điều trị do nhiễm virus #ferpes simplex ở người suy giảm miễn dịch:
+ Người lớn: 1 viên/lần x 5 lần/ngày, cách nhau 4 giờ, dùng trong 5-10 ngày.

+ Trẻ em trên 2 tuổi: Dùng liều bằng liều người lớn.

+ Trẻ em dưới 2 tuổi: Dùng liều bằng nửa liều người lớn (khuyên dùng dạng viên hàm lượng
Acyclovir 200 mg).

- Phòng tái phát Herpes simplex cho người bệnh suy giảm miễn dịch, người ghép cơ quan dùng thuốc

suy giảm miễn dịch, người nhiễm HIV, người dùng hóa liệu pháp: 1/2 vién/lan x 4 lan/ngay.
+ Trẻ em trên 2 tuổi: Dùng liều bằng liều người lớn.

+ Trẻ em dưới 2 tuổi: Dùng liều bằng nửa liều người lớn (khuyên dùng dạng viên có hàm lượng

Acyclovir 200 mg).

- Điều trị thủy đậu và Zona:
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+ Người lớn: 1 viên/lần x 5 lần/ngày, uống trong 7 ngày.
+ Trẻ em trên 6 tuôi: 1 viên/lần x 4 lần/ngày.

+ Trẻ em 2- 5 tuôi: 1/2 vién/lan x 4 lần/ngày.

+ Trẻ em dưới 2 tuổi: bằng nửa liều trẻ em 2-5 tuổi (khuyên dùng dạng viên có hàm lượng
Acyclovir 200 mg).
- Bệnh nhân suy thận: liều uống trong 1 lần như đối với người bình thường nhưng khoảng cách uống
trong ngày phụ thuộc vào độ thanh thải creatinin:

+ Độ thanh thải creatinin 10 - 25 ml/phút: Cách 8 giờ uống 1 lần.
+ Độ thanh thải creatinin dưới 10 ml/phút: Cách 12 giờ uống 1 lần.

Tác dụng không mong muỗn: Acyclovir thường được dung nạp tốt.
- Hiém gap, ADR < 1/1000
+ Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ia chảy, đau bụng, chán ăn, rối loạn tiêu hóa.

+ Huyết học: Thiếu máu, giảm bạch cầu, viêm hạch bạch huyết, giảm tiểu cầu. Ban xuất huyết giảm

tiểu cầu, hội chứng tan huyết tăng urê máu, đôi khi dẫn đến tử vong đã từng xảy ra ở bệnh nhân suy
giảm miễn dịch khi dùng liều cao acyclovir.
+ Thần kinh trung ương: Đau đầu, chóng mặt, hành vi kích động. Ít gặp các phản ứng thần kinh hoặc
tâm thần (ngủ lịm, run, lẫn ảo giác, cơn động kinh).
+ Da: Phát ban, ngứa, mày đay.

+ Các phản ứng khác: Sốt, đau, test gan tăng, viêm gan, vàng da, đau cơ, phù mạch, rụng tóc.
Chú ý: Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Phụ nữ có thai và cho con bá: Nên dùng thận trọng vì thuốc bài tiết qua sữa mẹ.

Người dang vận hành máy móc, tau xe: Được dùng.

Tương tác thuốc:
- Dùng đồng thời zidovudin và acyclovir có thé gay trạng thái ngủ lịm và lơ mơ.

- Probenecid ức chế cạnh tranh đào thải acyclovir qua ống thận nên tăng tới 40% và giảm thải trừ qua
nước tiểu và độ thanh thải của acyclovir.

- Amphotericin B và ketoconazol làm tăng hiệu lực chông virus của acyclovir. Aus
- Interferon lam tăng tác dụng chong virus in vitro cua acyclovir.

Quả liều và xử trí :

- Triệu chứng: Có kt tủa trong ông thận khi nông độ trong ông thận vượt quá độ hòa tan 2,5 mg/m],

hoặc khi creatinin huyết thanh cao, suy thận, trạng thái kích thích, bôn chén, run, co giat, danh trong

ngực, cao huyết áp, khó tiêu tiện.

- Điều trị: Thâm tách máu người bệnh cho đến khi chức năng thận phục hồi, ngừng thuốc, cho truyền
nước và điện giải.

Báo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: DĐVN IV

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

Dé xa tâm tay của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiên tháy thuốc  
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